
Hạt vi cầu nút mạch

Đơn vị Can thiệp ung thư của Terumo xin
giới thiệu:
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Kích cỡ hạt
Hydropear (µm) 

Thể tích của hạt vi
cầu (ml)

Thể tích của
PBS (ml) Mã sản phẩm Màu

TAP-TIS-I21003

75 ± 30

200 ± 75

400 ± 75

600 ± 75

800 ± 75

1100 ± 75
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8HP2S75

8HP2S200

8HP2S400

8HP2S600

8HP2S800

8HP2S1100

Cam

Vàng

Xanh dương

Đỏ

Xanh lá

Tím

•
•
•

• Công thức mới1:
Poly-ethylene Glycol (PEG)
Hiệu chuẩn chặt chẽ2

Kích cỡ đa dạng
Các hạt vi cầu có tính đàn hồi cao3

Các hạt vi cầu HydroPearl gồm các đặc tính: tương thích sinh học, có khả năng chịu nén, ái
nước và hiệu chuẩn kích cỡ chính xác. 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 
Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng 
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam. 
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Trình bày: Mỗi ống tiêm chứa 2ml hạt vi cầu | Vật liệu chính: Poly-ethylene Glycol (PEG) | Bảo quản trong: Nước muối sinh lý đệm | Ống thông tương thích : ≤ 0.041"

cho tất cả các kích cỡ . 1 Polyethylene Glycol (PEG). 2 Dữ liệu trong hồ sơ so sánh với EmboSpheres, Merit Medical. Tham khảo: HPMCV-001. 3 Dữ liệu trong hồ sơ

so sánh với EmboSpheres, Merit Medical. Tham khảo: HPMCV-001. 

Hạt vi cầu HydroPearl được dùng trong thủ thuật nút mạch điều trị và hỗ trợ điều trị. Những hướng dẫn sử dụng đầy đủ, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng 
được cung cấp với sản phẩm. 

HydroPearl không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với người đại diện kinh doanh của Terumo tại khu vực để biết thêm thông tin. 

Thông tin đặt hàng

® Nhãn hiệu đã đăng ký 
Xuất bản bởi Terumo Europe NV
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Số lưu hành: 2400748ĐKLH/BYT-HTTB
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: MicroVention, Inc.
Sản xuất tại: Mỹ
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 026/25-CKQC-Terumo
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